
SỞ  GD & ĐT TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỔ MẠNG LƯỚI CHUYÊN MÔN 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


GDCN NGÀNH TIN HỌC
((((
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CHO NHÓM 

CHUYÊN NGÀNH  QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH
VÀ KỸ THUẬT PHẦN CỨNG MÁY TÍNH
I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN CÁC TRANG THIẾT BỊ
1. Các môn học chính của chương trình 
Trang thiết bị được cung cấp cho ngành chủ yếu phục vụ cho các môn học sau:

· Lắp Ráp Cài Đặt Bảo Trì Máy Tính

· Hệ điều hành
· Quản trị mạng Windows
· Quản trị mạng Linux
·  Triển khai hệ thống mạng

2. Số lượnng học sinh chuẩn cho một lớp học thực hành và trang thiết bị cho mỗi nhóm
20 học sinh chia làm 10 nhóm (2 học sinh/nhóm), mỗi nhóm được trang bị: 
· Bộ dụng cụ thao tác + kiểm tra+ linh kiện

· 2 máy tính ( riêng môn Lắp ráp cài đặt chỉ cần trang bị 1 máy cho mỗi nhóm)
II. CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ
1. Bộ dụng cụ thao tác + kiểm tra+ linh kiện
	Stt
	Tên dụng cụ/thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công dụng/ Ghi chú

	01
	Đầu cáp RJ45
	Hộp (100)
	1
	Thực hành nối cáp mạng

	02
	Cáp mạng UTP
	Thùng
	01
	-nt-

	03
	Hộp test card
	Cái
	10
	Kiểm tra dây cáp đã bấm đầu

	04
	Kiềm bấm cáp
	Cái 
	10
	Thực hiện bấm đầu cáp mạng

	05
	Hộp Office Box
	Cái
	10
	Thực hiện nối dây cáp

	06
	Patch Panel 
	Cây
	10
	Nối dây cáp với thiết bị mạng

	07
	Card mạng rời 3Com
	Cái 
	10
	Tăng cường cho 1 số bài tập

	08
	Modem ADSL
	Cái
	10
	Cấu hình-Kết nối internet

	09
	Hub/Switch (8-16 port)
	Cái
	5
	Thiết lập mô hình mạng

	10
	Bộ kiềm – vít thao tác
	Hộp
	10
	Tháo lắp linh kiện 

	11
	Máng đi dây cáp mạng
	Mét
	20
	Tùy bố trí thực tế của phòng thực hành

	12
	Đầu nối dài sợi cáp  
	Cái
	10
	Tăng khoảng cách nối mạng

	13
	Cáp  nối PC trực tiếp
	Cái
	10
	Nối mạng trực tiếp 2 máy tính

	14
	Vòng tĩnh điện
	Cái
	20
	Chống sốc điện

	15
	Card test
	Cái
	10
	Kiểm tra máy tính

	16
	Bình xịt
	Bình
	10
	Vệ sinh bụi trên linh kiện

	17
	Cọ nhựa
	Cây
	10
	Vệ sinh thiết bị

	18
	Chai RP7
	Chai
	3
	Bảo vệ thiết bị chống oxyhóa

	19
	Nước rửa mạch
	Chai
	5
	Vệ sinh bo mạch

	20
	Nhíp inox
	Cây
	10
	Gắp – gắn linh kiện

	21
	Khay đựng dụng cụ
	Cái
	10
	Chứa các dụng cụ – linh kiện

	21
	Máy in
	Cái
	1
	


2. Cấu hình tham khảo cho mỗi máy tính 
	Stt
	Tên dụng cụ/thiết bị
	Thông số/ tên hãng sản xuất
	Ghi chú

	01
	Mainboard
	Intel 865GV-775, Bus 800
	

	02
	Màn hình
	17” 
	

	03
	Case-nguồn
	P4 – ATX 400W
	

	04
	CPU-quạt tản nhiệt
	Intel P4  3.0F Ghz
	Môn Lắp ráp cài đặt chỉ cần Celeron 2.66Ghz

	05
	Ram
	1GB, DDRAM Bus 800
	Môn Lắp ráp cài đặt chỉ cần 512MB, DDRAM Bus 800

	06
	Ổ cứng
	80 GB
	

	07
	Ổ đĩa quang
	LG 52X
	

	08
	Bàn phím + Chuột
	
	

	9
	Card sound rời
	XWAVE 5100 4.1
	

	10
	Card màn hình rời
	VGA PCI Express Asus EN6200 
	

	11
	Loa vi tính
	Nasin S638
	

	12
	Card mạng
	3 Com PCI UTP
	

	13
	Wifi -3G
	
	


Cấu hình tham khảo tại thời điểm 11/2011
III. KIẾN NGHỊ

Trên đây là khái quát các trang thiết bị tối thiểu dự kiến cho nhóm chuyên ngành Mạng Máy Tính, Kỹ thuật phần cứng máy tính của hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Trong thực tế, tùy vào mục tiêu cũng như chương trình giảng dạy cụ thể của từng trường  mà có thể bổ sung thêm các trang thiết bị khác (tổng đài, camera quan sát,…) hay các trang thiết bị hỗ trợ (projector,…) cho phù hợp. 

Việc trang bị các dụng cụ – thiết bị máy tính có tính đến sự  phối hợp và kết nối theo trình tự các môn học và luân phiên cho nhiều lớp sao cho việc sử dụng trang thiết bị hiệu quả hơn. 

Ngoài ra vấn đề trang bị các phần mềm có bản quyền cũng cần được quan tâm.
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DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CHO NHÓM 

CHUYÊN NGÀNH  LẬP TRÌNH VÀ THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ WEBSITE
I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN CÁC TRANG THIẾT BỊ
- Mỗi lớp 20 học sinh,  mỗi học sinh được thực tập trên một máy riêng.

- Các môn học cho chuyên ngành này chủ yếu là các môn học về phần mềm nên chỉ cần trang bị máy tính 

II. CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ

1. Cấu hình tham khảo cho mỗi máy tính (20 máy cho mỗi lớp 20 học sinh)
	Stt
	Tên dụng cụ/thiết bị
	Thông số/ tên hãng sản xuất
	Ghi chú

	01
	Mainboard
	Intel 865GV-775, Bus 800
	

	02
	Màn hình
	17’’
	

	03
	Case-nguồn
	P4 – ATX 400W
	

	04
	CPU-quạt tản nhiệt
	Intel 3 Ghz
	

	05
	Ram
	1GB,  DDRAM Bus 800
	

	06
	Ổ cứng
	Seagate 80 GB
	

	07
	Ổ quang
	52X
	

	08
	Bàn phím + Chuột
	Mitsumi
	


Nếu các phòng máy có nối mạng, cần trang bị thêm máy chủ và các phụ kiện đi kèm.

III. KIẾN NGHỊ

Trên đây là khái quát các trang thiết bị tối thiểu dự kiến cho nhóm chuyên ngành Lập trình, Thiết kế và quản lý website của hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Ngoài ra danh mục này cũng áp dụng được cho các  chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính, Quản trị hệ thống, Hệ thống thông tin văn phòng, Tin học ứng dụng. Trong thực tế, tùy vào mục tiêu cũng như chương trình giảng dạy cụ thể của từng trường  mà có thể bổ sung thêm các trang thiết bị khác (như các thiết bị dạy mạng, phần cứng nếu trường có dạy các môn này)  hay các trang thiết bị hỗ trợ (projector,…) cho phù hợp. 

Việc trang bị các dụng cụ – thiết bị máy tính có tính đến sự  phối hợp và kết nối theo trình tự các môn học và luân phiên cho nhiều lớp sao cho việc sử dụng trang thiết bị hiệu quả hơn. 

Ngoài ra vấn đề trang bị các phần mềm có bản quyền cũng cần được quan tâm.
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TỔ TIN HỌC
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TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO 

CHUYÊN NGÀNH VẼ THIẾT KẾ MỸ THUẬT 

CÓ TRỢ GIÚP BẰNG MÁY TÍNH
I. CƠ SỞ TÍNH TOÁN CÁC TRANG THIẾT BỊ
1. Các môn học chính của chương trình 
Trang thiết bị được cung cấp cho ngành chủ yếu phục vụ cho các môn học sau:

· Thiết kế đồ họa 

· Xử lý ảnh

· Thiết kế web

· Chế bản điện tử

2. Số lượnng học sinh chuẩn cho một lớp học thực hành 
20 học sinh, mỗi học sinh được thực tập trên một máy riêng.

II. CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ

1. Cấu hình tham khảo cho mỗi máy tính (20 máy cho mỗi lớp 20 học sinh)
	Stt
	Tên dụng cụ/thiết bị
	Thông số/ tên hãng sản xuất
	Ghi chú

	01
	Mainboard
	Bus 800
	

	02
	Màn hình
	17’’
	

	03
	Case-nguồn
	P4 – ATX 400W
	

	04
	CPU-quạt tản nhiệt
	Intel Core Dual 3 Ghz
	

	05
	Ram
	2 GB, DDRAM Bus 800
	

	06
	Ổ cứng
	160 GB
	

	07
	Ổ quang
	52X
	

	08
	Bàn phím + Chuột
	
	

	9
	Card sound rời
	XWAVE 5100 4.1
	

	10
	Card màn hình rời
	VGA PCI Express Asus EN6200 
	

	11
	Loa vi tính
	Nasin S638
	


Cấu hình tham khảo tại thời điểm 11/2011
Nếu các phòng máy có nối mạng, cần trang bị thêm máy chủ và các phụ kiện đi kèm.
2. Các trang thiết bị khác (gợi ý)
	Stt
	Tên dụng cụ/thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Công dụng/ Ghi chú

	01
	Máy chụp hình
	Cái
	5
	Photoshop – kỹ thuật nhiếp ảnh

	02
	Scan
	Cái
	1
	Photoshop

	3
	Máy in màu
	Cái
	1
	Kỹ thuật in

	4
	Headphone có mic
	Cái
	20
	Xử lý phim


III. GHI CHÚ

Trên đây là khái quát các trang thiết bị tối thiểu dự kiến cho chuyên ngành Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính của hệ Trung cấp chuyên nghiệp. Trong thực tế, tùy vào mục tiêu cũng như chương trình giảng dạy cụ thể của từng trường  mà có thể bổ sung thêm các trang thiết bị khác  hay các trang thiết bị hỗ trợ (projector,…) cho phù hợp. 

Việc trang bị các dụng cụ – thiết bị máy tính có tính đến sự  phối hợp và kết nối theo trình tự các môn học và luân phiên cho nhiều lớp sao cho việc sử dụng trang thiết bị hiệu quả hơn. 

Ngoài ra vấn đề trang bị các phần mềm có bản quyền cũng cần được quan tâm.
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